
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 
 

 

Số:            /TM-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày       tháng 02 năm 2026 

 

THƯ MỜI CUNG CẤP THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận thông tin để tham khảo, 

xây dựng yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và giá kế hoạch của các thiết bị y tế 

mua sắm tại Nhà thuốc Bệnh viện năm 2026; Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính 

mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, cung cấp tính năng, 

thông số kỹ thuật và giá của các thiết bị y tế; với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu: 

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận: Đ/c Chu Thị Thu 

Hiền -  Khoa Dược, số điện thoại liên hệ: 0919.576.121. 

3. Cách thức tiếp nhận Bảng tính năng, thông số kỹ thuật và báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Đ/c Chu Thị Thu 

Hiền -  Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (địa chỉ: Số 530, đường Lý 

Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). 

- File mềm: gửi vào email: nhathuocbvdktinhthaibinh@gmail.com.  

4. Thời gian tiếp nhận Bảng tính năng, thông số kỹ thuật và báo giá: Từ 

06/02/2026 đến 17h00 ngày 02/03/2026. 

Các Bảng tính năng, thông số kỹ thuật và báo giá nhận được sau thời điểm 

nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Hiệu lực của Bảng tính năng, thông số kỹ thuật và báo giá: tối thiểu 120 

ngày kể từ ngày 02/03/2026. 

II. Nội dung thiết bị y tế cần cung cấp thông số kỹ thuật và báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Tài liệu gửi kèm:  

- Bảng tính năng, thông số kỹ thuật và báo giá theo mẫu gửi kèm theo; 

- Catalog, hình ảnh sản phẩm (nếu có); 

- Tài liệu về số lưu hành của thiết bị y tế; 

3. Địa điểm cung cấp:  

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 



 

 

Địa chỉ: Số 530 đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của Bệnh viện);  

- Phòng KHTH, TCKT, QLCL;  

- Lưu: VT, KD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Trung Kiên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Văn bản số       /TM-BV ngày       /02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình) 

STT Tên thiết bị y tế  Đơn vị tính 

1  Dung dịch rửa vết thương Chai/lọ 

2  Băng thun y tế cuộn 

3  Băng dính lụa 1,25cm x 5m cuộn 

4  Băng dính lụa 2,5cm x 5m cuộn 

5  Băng dính lụa 5cm x 5m cuộn 

6  Gạc phẫu thuật tiệt trùng  (KT: 10cm x 10cm x 12 lớp) Cái 

7  Bơm tiêm Insulin 1ml Cái 

8  Bơm tiêm 1ml Cái 

9  Bơm tiêm 5ml Cái 

10  Bơm tiêm 10ml Cái 

11  Bơm tiêm 20ml Cái 

12  Bơm tiêm 50ml Cái 

13  Bơm cho ăn 50ml Cái 

14  Kim cánh bướm các số Cái 

15  Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ từ 14G đến 26G Cái 

16  Kim tiêm các số cái/chiếc 

17  
Kim sinh thiết bán tự động mô mềm 14G, 16G, 18G, 20G dài 

từ 90mm tới 220mm. 
Cái 

18  Kim sinh thiết bán tự động, các cỡ, kèm kim đồng trục Cái 

19  Kim buồng truyền dưới da cái 

20   Dây truyền dịch có ống  điều chỉnh giọt chính xác cái/bộ 

21  Dây truyền máu cái 

22  Bộ dây truyền dịch kèm kim 2 cánh bướm các số Bộ 

23  Bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo Bộ 

24  Dây nối bơm tiêm điện 140cm Cái 

25  Găng tay khám Đôi 

26  Túi đựng nước tiểu Cái 



 

 

STT Tên thiết bị y tế  Đơn vị tính 

27  Túi thải dịch lọc Cái 

28  Túi hậu môn nhân tạo Túi 

29  Ống thông dạ dày Silicon cái/ chiếc 

30  Ống nội khí quản các số cái/ chiếc 

31  Ống thông tiểu Foley silicon 2 nhánh sử dụng dài ngày cái/ chiếc 

32  Sonde hút đờm kín cái/ chiếc 

33  Sonde hút nhớt cái/ chiếc 

34  Dây thở oxy Bộ 

35  Quả lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ Quả 

36  Đầu đo huyết áp xâm nhập Bộ 

37  Catheter 3 nòng cái/ chiếc 

38  Chỉ Polypropylene số 2/0 Tép 

39  Chỉ Polypropylene số 3/0 Tép 

40  Chỉ Polypropylene số 4/0 Tép 

41  Chỉ Polypropylene số 5/0 Tép 

42  Bộ quả lọc trao đổi huyết tương Bộ 

43  Vít mini 2.0, tự taro cái/ chiếc 

44  Vít xương Mini đk 2.0 x 6mm  cái/ chiếc 

45  Vít xương Mini đk 2.0 x 8mm  cái/ chiếc 

46  Nẹp mini thẳng 20 lỗ cái/ chiếc 

47  Nẹp chống xoay dài cái/ chiếc 

48  Nẹp ngón cái cái/ chiếc 

49  Nẹp gối cái/ chiếc 

50  Nẹp cột sống cổ cứng cái/ chiếc 

51  Túi treo tay cao cấp cái/ chiếc 

52  Vớ y khoa đùi hở ngón Đôi 

53  Nẹp đệm dài cái/ chiếc 

54  Que thử đường huyết On Call Plus cái/ chiếc 



 

 

STT Tên thiết bị y tế  Đơn vị tính 

55  Clip kẹp mạch máu polymer cỡ L cái/ chiếc 

56  Băng ghim khâu cắt nội soi các cỡ cái/ chiếc 

57  
Băng ghim khâu máy cắt nối tự động thẳng dùng trong mổ mở 

cỡ 80mm 
cái/ chiếc 

58  Bình dẫn lưu áp lực âm loại Silicon Bộ/Bình 

59  Ghim khâu da cái/ chiếc 

60  Băng ghim cong cái/ chiếc 

61  Điện cực tim cái/ chiếc 

62  Mặt nạ thở oxy cái/ chiếc 

63  Bộ mặt nạ thở oxy khí dung cái/ chiếc 

64  Phin lọc khí cái/ chiếc 

65  Chất làm đầy mô Lọ/Bơm 

66  Chất làm đầy, bôi trơn khớp Bơm tiêm 

67  Gel bôi liền vết thương Tuýp/hộp 

68  Gel bôi chống sẹo Tuýp/hộp 

69  Gel bôi vết thương hở Tuýp 

70  Gel lạnh giảm đau Tuýp 

71  Gel nóng - lạnh giảm đau Tuýp 

72  Dụng cụ khâu cắt nối ống tiêu hóa tự động tròn các cỡ cái/ chiếc 

73  Nhiệt kế thủy ngân  cái/ chiếc 

74  Lưới điều trị thoát vị bẹn 15x10cm Miếng 

75  Lưới điều trị thoát vị bẹn 6x11cm Miếng 

76  Lưới điều trị thoát vị bẹn, tự dính 12x8cm Miếng 

77  Lưới điều trị thoát vị bẹn, tự dính 15x10cm Miếng 

78  Tay súng nội soi cỡ 6, 16cm cái/ chiếc 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2. MẪU BẢNG CUNG CẤP TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số:         /TM-BV ngày     /02/2026  của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình) 

 

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

 

Trên cơ sở, Thư mời quan tâm của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] cung 

cấp thông tin về tính năng, thông số kỹ thuật và báo giá cho các thiết bị y tế; cụ thể như sau:  

1. Báo giá cho các thiết bị y tế: 

STT Tên thiết bị y tế 
Tên thương 

mại 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model 

(nếu có) 

Mã HS (nếu 

có) 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Phân loại 

TBYT (A, 

B, C, D) 

Quy cách đóng 

gói 

Tính năng, 

thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị tính Đơn giá 

1 Thiết bị A           

2 Thiết bị B           

n …..           

 (Gửi kèm theo các tài liệu về tính năng, thông số kỹ thuật, Catalog, hình ảnh sản phẩm (nếu có); Tài liệu về số lưu hành của thiết bị y 

tế; Công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại B,C,D) 

Thời gian bảo hành (nếu có):  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ....... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2026. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp; 

- Cam kết về chất lượng của sản phẩm;  



 

 

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo 

đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá; 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên. 

 

                                                                         .............................., ngày .......... tháng .......... năm ....... 

                                                                    Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                    (Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có)) 

  

    

Ghi chú: 

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp 

ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. 
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